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Phụ lục
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X 
VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ)

	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan      chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời hạn trình Thủ tướng CP
	Hình thức văn bản

	I
	VỀ QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

	1
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ : NN&PTNT, KH&ĐT, XD, Giao thông VT và UBND các tỉnh,  thành phố
	Quý IV
năm 2009
	-Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội

	2
	Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đến năm 2015, tầm nhìn 2020
	Bộ Kế hoạch và  Đầu tư

	Các Bộ:  Công thương, TN&MT, XD, NN&PTNT, UBND các tỉnh, thành phố
	Quý IV
năm 2009
	- QĐ của  TTCP;

- QĐ của  UBND            các tỉnh, thành phố

	3
	Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch  phát triển giao thông nông thôn
	Bộ Giao thông vận tải
	Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT
	Quý II

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	4
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025
	Bộ Xây dựng
	Các Bộ:  NN&PTNT,            TN&MT, KH&ĐT, Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố 
	Qúy III
năm 2009
	- QĐ của  TTCP;

- QĐ của  UBND             các tỉnh, thành phố

	5
	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn 
	Bộ Xây dựng
	Các Bộ:  NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT,  UBND các tỉnh, thành phố
	Qúy IV
năm 2009
	- QĐ của  TTCP;

- QĐ của  UBND             các tỉnh, thành phố

	6
	Quy hoạch khu dân cư nông thôn tập trung vùng bị ảnh hưởng thiên tai
	Bộ Xây dựng
	Các Bộ:  NN&PTNT,           TN&MT, KH&ĐT,  UBND các tỉnh, thành phố 
	Qúy II                 năm 2009
	- QĐ của  TTCP;

- QĐ của  UBND          các tỉnh, thành phố 

	7
	Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thuỷ lợi
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ:  KH&ĐT, XD, Công thương, GTVT và UBND các tỉnh, thành phố
	Quý I

năm 2009
	- QĐ của  TTCP;

- QĐ của  UBND             các tỉnh, thành phố

	8
	Quy hoạch sử dụng đất lúa đến 2020, tầm nhìn đến 2030
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ:  KH&ĐT, TN&MT, XD, GTVT, Công thương và UBND các tỉnh, thành phố
	Quý I                          năm 2009
	- QĐ của  TTCP;

- QĐ của  UBND               các tỉnh, thành phố 

	9
	Quy hoạch xây dựng phát triển các khu kinh tế quốc phòng trên đất liền và trên biển
	Bộ Quốc phòng
	Các Bộ: NN&PTNT,         KH&ĐT, UB Dân tộc, UBND các tỉnh, thành phố
	Quý II
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	II
	XÂY DỰNG MỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 Các Bộ: KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT, XD, CT, LĐTB&XH, GD&ĐT, Y tế, TT&TT, UBDT, UBND các tỉnh, thành phố  
	Quý II

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	2
	Chương trình mục tiêu  quốc gia về thích ứng với sự biến đổi khí hậu
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ: NN&PTNT, KH&CN, KH&ĐT, TC,                 Viện KHTN Quốc gia và    các Bộ, ngành liên quan
	Quý IV

năm 2008
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	3
	Chương trình đào tạo nguồn nhân lực nông thôn (bổ sung vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo)
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Các Bộ : LĐTB&XH, NN&PTNT, Nội vụ, Y tế, KH&ĐT, Tài chính
	Quý II
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	III
	XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2020

	1
	Đề án Phát triển ngành trồng trọt
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: TN&MT,                  KH&CN, KH&ĐT, TC
	Quý I
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	2
	Đề án bảo vệ, phát triển rừng 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: TN&MT,              KH&ĐT, TC
	Quý II                    năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	3
	Đề án Phát triển nuôi trồng thuỷ sản
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, Công thương
	Quý II                      năm 2009


	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	4
	Đề án khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, Công thương
	Quý II

 năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	5
	Đề án cơ giới hoá và giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: CT, KH&ĐT,          TC, KH&CN
	Quý I

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	6
	Đề án phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn (bao gồm: cơ khí, hoá chất, năng lượng); phát triển công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.  
	Bộ Công thương
	Các Bộ: NN&PTNT,  KH&ĐT, TC

	Quý III

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	7
	Đề án Phát triển thương mại nông thôn
	Bộ Công thương
	Các Bộ: NN&PTNT,  KH&ĐT, TC

	Quý I
năm 2009


	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	8
	Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
	Bộ Tài chính
	Các Bộ: NN&PTNT,              KH&ĐT
	Quý II

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	9
	Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn (bao gồm: phát triển viễn thông, đưa internet về nông thôn; đầu tư có trọng điểm bưu điện - văn hoá xã; cơ cấu kích cầu đầu tư, hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Các Bộ: NN&PTNT,              KH&ĐT, TC, VH,TT&DL, XD, TN&MT
	Quý II 

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	10

	Đề án Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ: NN&PTNT, 
KH&ĐT, TC
	Quý II

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ


	11
	 Đề án phát triển y tế nông thôn
	Bộ Y tế
	Các Bộ: KH&ĐT, TC
	Quý II
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	12
	Đề án phát triển văn hoá nông thôn


	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Các Bộ: NN&PTNT,    KH&ĐT, TC, UBDT
	Quý II
 năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	13
	Cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao

	Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội
	Các Bộ: NN&PTNT, UBDT, KH&ĐT, TC, UBND các tỉnh, thành phố
	Quý IV 

năm 2008
	Nghị quyết của
Chính phủ

	14
	Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở khu vực nông thôn 

	Bộ Xây dựng
	Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, LĐTB&XH, TC, UBDT
	Quý I

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	15
	Đề án xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho dân cư nông thôn (trong đó có xây dựng mức sống tối thiểu cho dân cư  nông thôn)
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Bộ: TC, NN&PTNT, KH&ĐT
	Quý II
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	16
	Đề án phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các thành phần kinh tế ở nông thôn (trang trại, HTX, doanh nghiệp, khoa học, thương mại, hiệp hội ngành hàng)
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ : TC, KH&ĐT, CT, TN&MT, KH&CN, 
Hội Nông dân


	Quý IV 

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	17
	Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	KH&CN, KH&ĐT, TC
	Quý I                    năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	18
	Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn 


	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, CT và UBND các tỉnh, thành phố
	Quý II

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	19
	Đề án phát triển giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, giống vật nuôi và thuỷ sản
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: NN&PTNT,                 KH&CN, KH&ĐT, TC và UBND các tỉnh, thành phố
	Quý I năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	20
	Đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, Nội vụ
	Quý I

năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	21
	Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước ngành nông nghiệp
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, KH&CN và UBND               các tỉnh, thành phố
	Quý IV

 năm 2008
	Nghị định của           Chính phủ



	22
	Đề án an ninh lương thực quốc gia
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&ĐT, TC, TN&MT, KH&CN, Y tế
	Quý II
năm 2009
	Nghị định của 

Chính phủ

	23
	Chính sách khuyến khích cán bộ, thanh niên trí thức về nông thôn
	Bộ Nội vụ
	Các Bộ: NN&PTNT, LĐTB&XH, TC
	Quý IV
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	24
	Rà soát, bổ sung các quy định về đầu tư để  khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Các Bộ: Tư pháp, NN&PTNT, TC
	Quý II
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ

	25
	Sửa đổi, bổ sung các Quy định hướng dẫn Luật Đất đai 2003
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ: Tư pháp, NN&PTNT, TC, KH&ĐT
	Quý I 

năm 2009
	Nghị định của 

Chính phủ

	26
	Quy chế đấu thầu khai thác tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, nước, rừng, biển)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ: TC, CT,  NN&PTNT
	Quý II                       năm 2009
	Nghị định của             Chính phủ

	27
	Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm cả hoạt động tài chính quy mô nhỏ
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Các Bộ: NN&PTNT,            KH&ĐT, CT, TC
	Quý IV                    năm 2009
	Nghị định của 

Chính phủ

	28
	Sửa đổi Luật Đất đai (theo tinh thần Nghị quyết)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ : NN&PTNT,              XD, GTVT, CT, KH&ĐT, TC, TP
	Quý IV
năm 2009
	Luật

	29
	Sửa đổi Luật Ngân sách (theo tinh thần Nghị quyết)
	Bộ Tài chính
	Các Bộ : NN&PTNT,  KH&ĐT, TP
	Quý IV
 năm 2009
	Luật

	30
	Xây dựng Luật Thuỷ lợi
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: TN&MT, XD, KH&ĐT, TP
	Quý I

năm 2009
	Luật

	31
	Xây dựng Luật An toàn thực phẩm
	Bộ Y tế
	Các Bộ: NN&PTNT, CT, KH&CN, TP
	Quý IV                      năm 2009
	Luật

	32
	Xây dựng Luật Nông nghiệp
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&CN, CT, KH&ĐT, TN&MT, TP
	Năm 2010
	Luật

	33
	Xây dựng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&CN, CT, KH&ĐT, TN&MT, Y tế, TP
	Năm 2010
	Luật

	34
	Xây dựng Luật Thú y
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: KH&CN, CT, KH&ĐT, TN&MT, Y tế, TP
	Năm 2010
	Luật

	35
	Sửa đổi Luật Tài nguyên nước
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các Bộ: NN&PTNT, TP,                XD, KH&CN, KH&ĐT,              
	Năm 2010
	Luật

	36
	Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lực lượng vũ trang cấp xã
	Bộ Công an
	Các Bộ: Quốc phòng,             NN&PTNT, Nội vụ, TP
	Quý III 
năm 2009
	Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ



